
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  100 /TB-SGDĐT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Bắc Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2023  

THÔNG BÁO 
Kết quả thẩm định các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

mua hộ người học của Trường THPT Hiệp Hòa số 4  năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu học phí và mức thu, cơ chế quản lý sử dụng 

các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2023-2024 và 

các năm học tiếp theo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Công văn số 1259/SGDĐT-KHTC ngày 9/8/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang; 

Xét đề nghị của Trường THPT Hiệp Hòa số 4 tại Tờ trình số 143/TTr-HH4 

ngày 26/9/2023 về việc phê duyệt các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt 

động giáo dục, mua hộ người học năm học 2023-2024 và Biên bản thẩm định hồ sơ 

của Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thẩm 

định các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, mua hộ người 

học năm học 2023-2024 đối với Trường THPT Hiệp Hòa số 4. 

(Theo phụ lục chi tiết gửi kèm) 

Thủ trưởng đơn vị căn cứ thông báo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các 

quy định về công khai, quản lý thu, chi, hạch toán, quyết toán các khoản thu năm 

học 2023-2024 theo các văn bản trên và các quy định hiện hành. 

Quá trình thực hiện có vướng mắc, liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính phối 

hợp giải quyết ./. 

 
Nơi nhận: 
-Trường THPT Hiệp Hòa số 4 ; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Thanh tra Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC.Nhung. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

               

 

 

 

Nguyễn Văn Thêm 
 

 



2 

 
PHỤ LỤC 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ                                                          

VÀ HỖ TRỢ  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024                                                                            

TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 4  

(Kèm theo Thông báo số 100//TB-SGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Sở GD&ĐT) 

 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Thời gian 

thu 
Mức thu  

 Kết quả 

thẩm định  

1 2 3 4 5 6 

A CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ       

1 Dịch vụ tuyển sinh các cấp   

Thu khi tổ 

chức thi, xét 

tuyển vào 

lớp 10 

Theo công 

bố giá  

dịch vụ 

hàng năm 

của đơn vị 

Theo công 

bố giá  dịch 

vụ hàng 

năm của 

đơn vị 

1.1 - Xét tuyển 
Đồng/học 

sinh/đợt xét 

1.2 - Thi tuyển sinh 
Đồng/học 

sinh/kỳ thi 

2 
Điện sử dụng điều hòa, bình nóng 

lạnh 

Đồng/học 

sinh/tháng 

Thu theo 

tháng sau khi 

chốt chỉ số 

công tơ điện 

Theo thực 

tế 

Theo thực 

tế 

3 Dạy thêm 

3.1 Dạy thêm các môn văn hóa         

  + Lớp 10,11 
Đồng/tiết/học 

sinh 

 Thu làm 3 đợt: 

Đợt 1 thu vào 

tháng 12/2023; 

đợt 02 thu vào 

tháng 3/2024; 

đợt 03 thu vào 

tháng 5/2024 

7.000 7.000 

  + Lớp 12 
Đồng/tiết/học 

sinh 

 Thu làm 3 đợt: 

Đợt 1 thu vào 

tháng 12/2023; 

đợt 02 thu vào 

tháng 3/2024; 

đợt 03 thu vào  

tháng 6/2024 

8.000 8.000 
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TT Nội dung Đơn vị tính 
Thời gian 

thu 
Mức thu  

 Kết quả 

thẩm định  

3.2 

Dạy kỹ năng sống: 03 buổi (01 buổi 

phòng giáo dục kỹ năng phòng cháy 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vào tháng 

11/2023; 01 buổi: Học tập theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh vào tháng 02/2024; 01 buổi học 

rèn 07 kỹ năng để thành công vào 

tháng 4/2024) 

Đồng/tiết/học 

sinh 

Thu theo lần 

thực hiện: 

Tháng 11/2023, 

Tháng 02/2024, 

Tháng 04/2024. 

(Tối đa 03 

tiết/01 buổi) 

6.000 6.000 

4 Trông giữ xe       

4.1 Xe đạp, xe đạp điện 
Đồng/học 

sinh/tháng 

Thu theo học 

kỳ; thu kỳ 1 

vào tháng 

11/2023; thu kỳ 

2 vào tháng 

2/2024 

15.000 15.000 

4.2 Xe máy, xe máy điện 
Đồng/học 

sinh/tháng 
30.000 30.000 

5 

Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động 

trải nghiệm, hướng nghiệp (ngoài nhà 

trường): Hoạt động trải nghiệm thăm 

các di tích lịch sử trong tỉnh 

Đồng/học 

sinh/năm học 

Thu khi tổ 

chức  
300.000 300.000 

  

 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm, tìm 

hiểu quy trình sản xuất bia tại công ty 

bia Vinaken, tìm hiểu ngành nghề tại 

địa phương. 

Đồng/học 

sinh/ngày 

Tháng 

02/2024 
50.000 50.000 

  
 - Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp tại 

trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang 
Đồng/học 

sinh/ngày 

Tháng 

02/2024 
150.000 150.000 

  

 - Tổ chức tìm hiểu quy trình sản xuất 

rau sạch tại  hợp tác xã rau cần xã 

Hoàng Lương 

Đồng/học 

sinh/ngày 

Tháng 

02/2024 
50.000 50.000 

  

 - Tổ chức trải nghiệm tìm hiểu các di 

tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt 

trong huyện Hiệp Hòa: gồm 8 di tích 

lịch sử An toàn khu II: Đình Xuân 

Biều, Đình Vân Xuyên, Đình Chợ 

Vân, Nhà cụ Ngô Văn Thấu, Nhà cụ 

Ngô Văn Đông, Nhà cụ Nguyễn Văn 

Chế, Chùa Y Sơn và Đền Soi. 

Đồng/học 

sinh/ngày 

Tháng 

03/2024 
50.000 50.000 
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TT Nội dung Đơn vị tính 
Thời gian 

thu 
Mức thu  

 Kết quả 

thẩm định  

B CÁC KHOẢN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ MUA HỘ NGƯỜI HỌC 

I CÁC KHOẢN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC   

1 Vệ sinh trường học 
Đồng/học 

sinh/tháng 
Thu theo học 

kỳ ( kỳ 1 tháng 

11/2023, kỳ 2 

tháng 02/2024) 

10.000 10.000 

2 Nước uống  
Đồng/học 

sinh/tháng 
6.000 6.000 

3 

Tổ chức thi khảo sát, thi đánh giá 

năng lực, thi thử, luyện kỹ năng làm 

bài thi (Thi theo hình thức trực tuyến 

bằng 90% theo hình thức trực tiếp) 

  

Thu theo số 

lần tổ chức 

thi thực tế 

không quá 4 

lần thi/ năm 

học  

  

3.1 Thi tự luận 
Đồng/môn 

thi/lần thi 
17.000 17.000 

3.2 Thi trắc nghiệm 
Đồng/môn 

thi/lần thi 
9.000 9.000 

3.3 Thi kết hợp tự luận và trắc nghiệm 
Đồng/môn 

thi/lần thi 
12.000 12.000 

4 

Xã hội hoá giáo dục để hỗ trợ tu sửa 

cơ sở vật chất, mua thiết bị dạy học: 

mua 02 bộ âm thanh, tăng âm, loa âm 

ly (01 bộ nhà đa năng, 01 bộ ngoài 

trời sử dụng trong các ngày lễ, sự 

kiện, hoạt động ngoài trời). 

Tổng dự toán 

khoảng 120 

triệu đồng 

Tháng 

11/2023 

Vận động 

cha mẹ 

học sinh 

tự nguyện 

ủng hộ  

Vận động 

cha mẹ học 

sinh tự 

nguyện ủng 

hộ  

II MUA HỘ NGƯỜI HỌC         

1 Thẻ học sinh 
Đồng/học 

sinh/năm học 
  25.000 20.000 

2 Đồng phục   

Đồng phục có Logo theo thiết kế riêng của nhà trường. Áo 

trắng 02 chiếc/HS; Áo đoàn, áo mùa đông 01 

chiếc/loại/HS; Bộ quần áo thể dục thể thao 01 bộ/HS 

2.1 

Áo trắng dài tay: chất liệu vải lon Mỹ 

màu trắng, dáng suông, sơ mi cổ đức; 

logo của trường được may đè trên vai 

trái. 

Đồng/chiếc   100.000 100.000 

2.2 

Áo đoàn dài tay: chất liệu vải lon Mỹ 

màu xanh, dáng suông, sơ mi cổ đức; 

logo của trường được may đè trên vai 

trái 

Đồng/chiếc   100.000 100.000 
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TT Nội dung Đơn vị tính 
Thời gian 

thu 
Mức thu  

 Kết quả 

thẩm định  

2.3 

Áo khoác mùa đông mỏng: áo may 

dáng suông 2 lớp, lớp ngoài chất liệu 

vải lanh Cophai, lớp bên trong lót vải 

gió được sản xuất tại Việt Nam, áo 

kéo khóa cổ bẻ, lớp ngoài có pha màu 

tím than- trắng, logo của trường được 

may đè trên vai trái 

Đồng/chiếc   140.000 140.000 

2.4 

Áo khoác mùa đông dày: áo may 

dáng suông 2 lớp, lớp ngoài chất liệu 

vải lanh Cophai, lớp bên trong lót vải 

nỉ được sản xuất tại Việt Nam, áo kéo 

khóa cổ bẻ, lớp ngoài có pha màu tím 

than- trắng, logo của trường được 

may đè trên vai trái 

Đồng/chiếc   160.000 160.000 

2.5 

Bộ quần áo thể dục thể thao: Áo chất 

liệu vải thun cotong co giãn màu 

vàng, cổ bẻ, cộc tay, dáng suông; 

quần thể thao chất liệu vải mè, màu 

tím than, quần cạp chun, ống dài, 

may đè 3 kẻ sọc màu vàng trên mép 

ngoài ống quần, quần dáng suông 

vừa người, logo được in trên ngực 

trái của áo và in tên trường trên lưng 

áo 

Đồng/chiếc   150.000 150.000 
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